
1 Tụ bù 10 KVAr
MKD440-D-10.0 

B×nh 4,560,000

2 Tụ bù 15 KVAr
MKD440-D-15.0 

B×nh 4,800,000

3 Tụ bù 20 KVAr
MKD440-D-20.8 

B×nh 5,200,000           

4 Tụ bù 25 KVAr
MKD440-D-25.0 

B×nh 5,690,000           

5 Tụ bù 30 KVAr
MKD440-D-30.0 

B×nh 6,200,000           

1 Cuộn kháng 0.561KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  10kvar Bé 6,500,000           

2 Cuộn kháng 0.842KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  15kvar Bé 7,720,000           

3 Cuộn kháng 1.12KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  20kvar Bé 8,600,000           

4 Cuộn kháng 1.40KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  25kvar Bé 9,490,000           

5 Cuộn kháng 1.68KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  30kvar Bé 9,880,000           

6 Cuộn kháng  Tương ứng với tụ 440V  40kvar Bé 12,000,000         

7 Cuộn kháng 2.81KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  50kvar Bé 13,000,000         

8 Cuộn kháng 4.21KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  75kvar Bé 15,000,000         

9 Cuộn kháng 5.61KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  100kvar Bé 19,400,000         

* Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

tô bï cos j 3P - EPCOS capacitor 440V

reactOR 3p 50Hz l=6%  I5= 35%

BẢNG GIÁ TỤ BÙ - CUỘN KHÁNG EPCOS

(¸p dông tõ ngµy 01/01/2017)


